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ĐƠN DỰ TUYỂN/ APPLICATION FORM
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN/ PERSONAL INFORMATION:
	Họ và tên Full name:
	Ngày sinh Date of birth:

Nơi sinh Place of birth:
	Số CMND ID card No:

Ngày cấp Date of issuse :              Nơi cấp place of issue:


	Giới tính Sex:  Nam Male  FORMCHECKBOX 
     Nữ Female FORMCHECKBOX 


	Tình trạng hôn nhân Marital status:

Đã kết hôn  Married     FORMCHECKBOX 

Chưa kết hôn Single  FORMCHECKBOX 

Khác other:
	Điện thoại nhà Home phone:

Điện thoại di động hand  phone:

Email:

	Chiều cao Height:     m,   Cân nặng Weight:    kg

	
	

	Hộ khẩu thường trú/tạm trú Permanent address:


	Nơi ở hiện tại Current home address:


	Bạn có người thân hay bạn bè đang làm việc tại Công ty SAVIPHARM không/ Do you have any relatives or friends working in SVP? Có/ Yes  FORMCHECKBOX 
       Không/ No  FORMCHECKBOX 

Nếu có, xin vui lòng cho biết tên/ chức vụ và bộ phận đang công tác/ If you have, please clarify (Name, Position and Part): 



	Sơ lược gia đình (chỉ liệt kê quan hệ cha mẹ ruột/nuôi, vợ/chồng, con cái, anh chị em ruột)/ Family Relationship (parents, spouse, children, brothers and sisters),

	Quan hệ
Relationship
	Họ và tên
Full name
	Chức vụ và đơn vị công tác
Position & Occupation

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Người báo tin trong trường hợp khẩn cấp/ The contact of person in case of an emergency:

Họ và tên/ Full name: ………………………………………Điện thoại/ Tel:…………………………

Địa chỉ/ Address: ………………………………………………………………………………………..



II. THÔNG TIN DỰ TUYỂN/ SOME INFORMATIONS OF PRE-INTERVIEW
	Chức danh dự tuyển/ Applying for position:                                Mã số dự tuyển/ Applying for code:

	Giờ làm việc có thể/ Working hours:    Giờ hành chính/ Fulltime  FORMCHECKBOX 
              Theo ca sản xuất/ Production shift  FORMCHECKBOX 
             Do Công ty quy định/ As regulated by the Company  FORMCHECKBOX 

Sẵn sàng làm thêm ngoài giờ, tăng ca khi có yêu cầu/ Are you ready to work overtime when to be recomanded?:                  Có/ Yes  FORMCHECKBOX 
             Không/ No  FORMCHECKBOX 



	Ngày có thể bắt đầu nhận việc/ When can you start working at SVP?:
	Thu nhập mong muốn/ Desired salary:

	Bạn đã từng tham gia tuyển dụng tại Công ty SAVIPHARM lần nào chưa/ Have you ever been to apply or interviewed at SVP?       Đã tham gia/ Yes      FORMCHECKBOX 
                                    Chưa tham gia/ No   FORMCHECKBOX 

Nếu có bạn vui lòng cho biết thời gian, vị trí bạn đã tham gia tuyển dụng lần trước/ if yes, kindly clarify the participated position in the last recruitment:

………………………………………………………………………………………………………….


	Bạn biết thông tin tuyển dụng của chúng tôi qua nguồn nào/ You know our job via?
Báo chí/ Newspaper  FORMCHECKBOX 
       Internet/ Recruitment Website  FORMCHECKBOX 
       Website của Cty/ Company Website  FORMCHECKBOX 
       Bạn bè giới thiệu/ Introduction  FORMCHECKBOX 
       Mối quan hệ khác/ Others  FORMCHECKBOX 



	Bạn dự định gì cho tương lai trong vòng 03 năm tới - đánh số (từ 1, 2,…) theo thứ tự ưu tiên của bạn? (What is your career plan in the next three years?/  - Please tick to number (starting from 1) following your order of priority )
 FORMCHECKBOX 
- Ổn định, phát triển theo công việc hiện tại;/ Stabilize and develop into current work
 FORMCHECKBOX 
- Học thêm trong nước/ the inbound training (dự định học tiếp/ Studying plan: Có/ yes  FORMCHECKBOX 
, Không/ No  FORMCHECKBOX 
, Chuyên ngành/ Major field:……………………….)

 FORMCHECKBOX 
- Học thêm nước ngoài/ the outbound training (dự định học tiếp/ Studying plan: Có/ yes  FORMCHECKBOX 
, Không/ No  FORMCHECKBOX 
, Chuyên ngành/ Major field:………………………)

 FORMCHECKBOX 
- Thay đổi công việc khác cho phù hợp với bản thân./ Change other job to suite self


	- Sở thích/ Hobbies: ………………………………………………………………………………..

-Khả năng hoặc năng khiếu (nếu có)/ Abilities & aptitudes (If any): ……………………………………


	Các tổ chức chuyên môn, đoàn thể, xã hội đã, đang tham gia (nếu có)/ Professional organizations, unions and social have been participating (if any): ………………………………




III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ ĐÀO TẠO/ EDUCATION BACKGROUND & PROFESSIONAL TRAINING

Trình độ chuyên môn/học vấn cao nhất/ Qualifications/ Highest education : …………………
1. Chuyên ngành (Từ Sơ cấp trở lên)/ Major Field ( From primary education up to) :
	Thời gian/ Duration
	Tên trường/

Cơ sở đào tạo/ Name of school/ oganization
	Chuyên ngành/
Major of study
	Văn bằng đạt được/
Qualifications
	Xếp loại/

Type of Degree
	Ghi chú/

Remark

	Từ/ From 
	Đến/ To
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Các chương trình đào tạo khác/ Others skills:

	Thời gian/

Duration
	Tên trường/

Đơn vị tổ chức/ Name of school/ oganization
	Chuyên ngành/

Nội dung học/

Major of study
	Văn bằng đạt được/

Qualifications
	Ghi chú/

Remark

	Từ/ From 
	Đến/ To
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. Ngoại ngữ/ Foreign language skills:
	Ngoại ngữ có thể sử dụng/
Foreign Languages
	Văn bằng/

Chứng chỉ/

Certificates
	Xếp loại/

Điểm/

Class/mark of Degree
	Ngày cấp/

Date of issuse
	Chi tiết (Tốt, khá, trung bình, yếu)/

Please indicate the level of English language in level:  "Good", "Fair", "Average", "Poor"

	
	
	
	
	Nghe/ Listening 
	Nói/
Speaking
	Đọc/
Reading
	Viết/

Writing

	Tiếng Anh/ English
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại ngữ khác/ others
	
	
	
	
	
	
	


4. Vi tính Computer Skills:
	Tên phần mềm/

Name of software
	Tốt/ Good
	Khá/ Fair
	Trung bình/ Average

	Word
	
	
	

	Excel
	
	
	

	Power Point
	
	
	

	Phần mềm khác/ others
	
	
	


IV. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC/ WORKING EXPERIENCES:
(Liệt kê đầy đủ theo thứ tự thời gian ngược, từ công việc hiện tại trở về thời điểm mới tốt nghiệp ra trường)/

Please present order now and earlier, from current work back to the time after graduating
	Thời gian/ Period of Work:
(Từ/ From …đến/ to …)
	Tên Công ty/ Company’s name:
Ngành SXKD/ Business field:
 Địa chỉ/ Address:
	Vị trí công việc/ Position:
	Mức lương cuối cùng/ last salary:

	Mô tả ngắn gọn về công việc và các thành tích đã đạt được/ Job details & achievements:

-
-
-
-

-

-


	Lý do nghỉ việc/ Reason of Resigning:

	Thời gian/ Period of Work:

(Từ/ From …đến/ to …)
	Tên Công ty/ Company’s name:
Ngành SXKD/ Business field:
 Địa chỉ/ Address:
	Vị trí công việc/ Position:
	Mức lương cuối cùng/ last salary:

	Mô tả ngắn gọn về công việc và các thành tích đã đạt được/ Job details & achievements :

-

-

-

-

-

-


	Lý do nghỉ việc/ Reason of Resigning:

	Thời gian Period of Work:

(Từ/ From …đến/ to …)
	Tên Công ty/ Company’s name:

Ngành SXKD/ Business field:

 Địa chỉ/ Address:
	Vị trí công việc/ Position:
	Mức lương cuối cùng/ last salary:

	Mô tả ngắn gọn về công việc và các thành tích đã đạt được/ Job details & achievements:

-

-

-

-


	Lý do nghỉ việc/ Reason of Resigning:


V. THÔNG TIN THAM KHẢO/ REFERENCE CHECK
(Xin vui lòng cho biết thông tin của 03 người biết Bạn rõ nhất về: Quá trình học tập/đào tạo, quá trình làm việc trước đây và mối quan hệ của bạn đối với cộng đồng/đồng nghiệp,…)/

Please complete in the following table with 03 friends who to know you clearly about: Education/training process, working histories and relationship with communities / colleagues  
	STT/
No
	Tên người tham khảo/ Contact Person
	Chức vụ/Công ty đang công tác/ Job title/ Company’s name and address
	Mối quan hệ với bạn như thế nào?/ Relationship
	Điện thoại liên lạc/ Phone number

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


VI. XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT/ CONFIRMATION & COMMITMENT
· Tôi xác nhận đã cung cấp tất cả các thông tin trên là chính xác, đúng sự thật . Tôi đồng ý để Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi (SAVIPHARM) xác minh chi tiết về thông tin cá nhân, quá trình học tập và quá trình làm việc tại các Đơn vị trước đây của tôi (nếu cần);/

I confirm that all the information I have provided are true and accurate, I also agree to check SVP of my personal information; education process and working process in the company I have ever done before, and direct contact with the reference I provided above (if any)

· Nếu được Công ty tuyển dụng, tôi cam kết đây là cơ sở để Công ty có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với tôi nếu phát hiện có bất kỳ thông tin nào gian dối./

If being recruited I hereby declare that this is the basis for the company to keep the right to unilaterally terminate the labor contract with me if it detects any fraudulent information 


Tp.HCM, ngày……..tháng………năm………/date:..

Người dự tuyển/ Applicant

Signature


  (Ký, ghi rõ họ tên)







Ảnh 4x6/ Photo
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